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UBND XÃ ĐẠ HUOAI 

TRƯỜNG THCS TRẦN PHÚ 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

DANH SÁCH 

ĐỀ NGHỊ HUẤN LUYỆN, KIỂM TRA, CẤP CHỨNG NHẬN HUẤN LUYỆN 
 

 

TT Họ và tên Ngày sinh 
CCCD/ CMND/ Hộ 

chiếu 
Ngày cấp Nơi cấp Đơn vị công tác Ghi chú 

1 Ông Vũ Xuân Chiến 11/11/1981 038081017268 01/5/2021 CCS QLHC về TTXH Trường THCS Trần Phú 
 

2 Bà Nguyễn Thị Bảo Diễm 18/09/1979 068179000530 16/4/2021 CCS QLHC về TTXH Trường THCS Trần Phú 
 

3 Ông Phạm Ngọc Tụng 01/01/1958 036058009229 01/05/2021 CCS QLHC về TTXH Trường THCS Trần Phú 
 

4 Bà Nguyễn Thị Phương Lâm 03/01/1981 001181032651 19/4/2021 CCS QLHC về TTXH Trường THCS Trần Phú 
 

5 Bà Phùng Thị Quỳnh Trang 12/11/1985 019185015310 22/10/2025 CCS QLHC về TTXH Trường THCS Trần Phú 
 

6 Ông Lê Việt Anh 14/01/1981 034081020644 23/8/2021 CCS QLHC về TTXH Trường THCS Trần Phú 
 

7 Bà Phạm Thị Thanh Nga 24/04/1989 068189001370 19/04/2021 CCS QLHC về TTXH Trường THCS Trần Phú 
 

8 Ông Trần Đại Thành 13/02/1973 046073001230 19/04/2021 CCS QLHC về TTXH Trường THCS Trần Phú 
 

9 Ông Phan Văn Lâm 25/10/1978 042078001782 16/04/2021 CCS QLHC về TTXH Trường THCS Trần Phú 
 

10 Ông Phạm Văn Trương 07/03/1981 038081015718 19/04/2021 CCS QLHC về TTXH Trường THCS Trần Phú 
 

11 Ông Nguyễn Mạnh Hùng 15/08/1977 034077010900 25/3/2021 CCS QLHC về TTXH Trường THCS Trần Phú 
 

12 Ông Lê Văn Hổ 06/01/1974 040074007698 06/01/2021 CCS QLHC về TTXH Trường THCS Trần Phú 
 



HIỆU TRƯỞNG 

Vũ Xuân Chiến 
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13 Ông Cao Xuân Đông 08/05/1971 038071011588 10/4/2021 CCS QLHC về TTXH Trường THCS Trần Phú 
 

14 Ông Đỗ Vũ Phương Nam 20/10/1994 068094001800 01/05/2021 CCS QLHC về TTXH Trường THCS Trần Phú  

Đạ Huoai, ngày 07 tháng 9 năm 2026 
 


